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I.TRẮC NGHIỆM  (4 điểm) 
Bài 1: (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a. (0,5 điểm) Số 204 000 295 đọc là.
A. Hai trăm linh tư triệu hai trăm chín mươi năm.
B. Hai trăm linh bốn triệu không nghìn hai trăm chín mươi năm.
C. Hai trăm linh tư nghìn hai trăm chín lăm.
D. Hai trăm linh tư triệu không nghìn hai trăm chín mươi lăm.
b. (0,5 điểm) Số nào dưới đây là mật khẩu mở máy tính của Rô-bốt? Biết rằng nếu số đó làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được 789 600 000, ở lớp đơn vị không chứa chữ số 0 và chữ số hàng nghìn khác 4.
A. 789 562 410		B. 789 660 421	C. 789 564 321		D. 789 562 321                    
c. (0,5 điểm)  Các số thuộc dãy số: 5; 10 ; 15; 20; 25; 30; … là:
A. 60 và 62 		B. 75 và 91		C. 650 và 735		D. 510 và 558
d. (0,5 điểm) Trong số 653 126, giá trị của chữ số 5 hơn giá trị của chữ số 3 số đơn vị là:
A. 47 000 đơn vị	       			C. 57 000 đơn vị
B. 2 đơn vị	 		    		D. 49 700 đơn vị
e. (0,5 điểm) Biểu thức a - b × c nếu : a = 100 , b = 7 và c = 6 thì giá trị biểu thức là:..................
f. (0,5 điểm)  Cho phép tính sau:         : 3 = 4 873. Số thích hợp để điền vào ô trống là: 
      A. 14 609		B. 14 619		C. 14 629			D. 14 639
Bài 2 (1 điểm): Hình bên có:
			góc vuông
			góc nhọnD

			góc tù
			góc bẹt
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
a) 503 cm > 500 m 3cm
b) 475 kg × 8 = 3 tấn 800 kg 
c) Một góc bẹt bằng hai góc tù và có số đo là 1800.
d)  thế kỉ = 50 năm.
Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính.     
	51 236 + 45 619
	 76 843 – 26 785
	   8 765  × 7
	    54 635 : 6
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Bài 3. (2 điểm) Một vườn cây ăn quả có tất cả 28 640 cây bao gồm các loại cây: cam, bưởi, quýt. Trong đó,  số cây là số cây cam, số cây bưởi gấp đôi số cây cam. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. (1 điểm) 
	a. Tính nhanh:  
3 145 - 246 + 3 347 - 145 + 4 246 – 347
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
	b. [image: ] Điền số thích hợp vào chỗ chấm:200
195
60
55
50





       Từ cái cọc của hải âu đến cái cọc của vẹt biển có tất cả …… cái cọc.
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	I
	TRẮC NGHIỆM
	4

	1
	Khoanh đúng mỗi đáp án đúng 0,5đ
(a - D; b - D; c - C; d – A; e – 58, f - B )

	3

	2
	Điền đúng mỗi ô trống được 0,25đ
- Hình bên có  4 góc vuông
- Hình bên  có 2 góc tù
- Hình bên có 2 góc nhọn
- Hình bên có 2 góc bẹt
	1

	
	
	

	II
	TỰ LUẬN
	6

	1
	S-Đ-S-Đ  (Mỗi ý đúng 0,25điểm)
	1

	2
	Mỗi phép tính được đặt tính đúng và có đáp án đúng được 0,5 điểm
51 236 + 45 619	76 843 – 26 785       3 165  × 8   	54 635 : 6
= 96 855		= 50 058	        = 25 320		= 9105 (dư 5)

	2

	3
	Có số cây cam là:
28 640 : 4 = 7 160 (cây)     0,5 điểm
Có số cây bưởi là: 
7 160  x 2 = 14 320 (cây)    0,5 điểm
Có số cây quýt là: 
28 640 – 7160 – 14 320 = 7160 (cây) 0,5 điểm
                Đáp số: Cam: 7160 cây        0,5 điểm
                                            Bưởi: 14 320 cây
Quýt: 7160 cây
	2

	4
	a. 3 145 - 246 + 3 347 - 145 + 4 246 – 347
= (3 145 – 145) + ( 4 246 – 245) + ( 3 347 – 347)    (0,25đ)
= 3000+ 4000+ 3000
= 10 000    (0,25 điểm)
b. 31 cái cọc.  0,5đ
	1
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